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5.75.06.56.0CÐ CK 15A09/10/97ĐạtĐặng Thành03011510171

6.77.06.56.0CÐ CK 15C13/06/97BạoVõ Văn03011512392

6.87.07.05.0CÐ CK 15C26/11/96TấnPhan Văn Minh03011513153

6.16.06.07.0CÐ CK 15C10/07/97TrườngPhạm Văn03011513324

5.26.05.50.0CÐ CK 15D01/09/97DuyTrần Ngọc03011513575

6.37.05.56.0CÐ CK 15D05/07/97VũNguyễn Thành03011514596

5.07.02.55.0CÐ CK 16D18/02/97TrungĐoàn Minh03011514497

5.55.06.06.0CÐ CK 16A14/02/1998AnhThái Duy03011610038

5.85.06.57.0CÐ CK 16A09/04/1998DũngPhạm Minh03011610089

7.18.06.07.0CÐ CK 16A20/03/1998ĐăngBùi Duy030116101310

5.75.06.08.0CÐ CK 16A20/01/1998NhânPhạm Tấn030116105211

5.76.05.55.0CÐ CK 16A12/02/1997NhựtPhạm Minh030116105912

5.35.05.56.0CÐ CK 16A09/03/1997SangLê Quang030116107213

4.74.05.55.0CÐ CK 16A10/05/1998SơnBùi Ngọc030116107314

4.84.05.08.0CÐ CK 16A20/01/1998ThịnhPhạm Đức030116108315

6.26.06.08.0CÐ CK 16A24/01/1998VỹHồ Xuân030116110616

0.00.00.00.0CÐ CK 16B07/04/1998BìnhDương Thanh030116111417

7.48.06.010.0CÐ CK 16C21/08/1997AnhNguyễn Đăng030116121918

5.35.05.56.0CÐ CK 16D23/02/1998ĐanThành Đạt Lin030116134219

0.00.00.00.0CÐ CK 16E02/03/1998VươngTrần Chí030116155220

5.65.05.59.0CÐ ÔTÔ 12C28/11/93ĐứcNgô Minh030211126321

6.66.06.510.0CÐ ÔTÔ 15A03/11/97PhongLê Đức030215107522

6.55.08.08.0CÐ ÔTÔ 15B09/03/97TiếnHồ Quốc030215121323

7.87.08.59.0CÐ ÔTÔ 15C16/04/97HảiĐoàn Ngọc030215125524

7.48.06.010.0CÐ ÔTÔ 16A04/08/97MinhLê030215106625

6.06.06.06.0CÐ ÔTÔ 16A01/05/1998HùngTrần Phi030216104826

5.55.05.58.0CÐ ÔTÔ 16A09/08/1998TuấnĐặng Hoàng030216111327

6.67.06.07.0CÐ ÔTÔ 16B22/09/1998HuyĐỗ Phan Quốc030216116728

6.98.05.57.0CÐ ÔTÔ 16B21/03/1998TânHồ Quốc030216122329

5.23.07.09.0CÐ ÔTÔ 16C08/07/1998PhúcNguyễn Minh030216132930

7.89.06.57.0CÐ ÔTÔ 16D02/03/1997ToànNguyễn Văn030216147931

4.95.05.04.0CÐ ÔTÔ 16E13/06/1998ChâuLê Hoàng030216150732

6.15.06.510.0CÐ ĐĐT 16A17/10/97AnNguyễn Viết030315100233
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5.25.05.55.0CÐ ĐĐT 15ĐA30/04/97HiệpĐỗ Trần Hoàng030315102934

6.37.05.08.0CÐ ĐĐT 15ĐA29/04/97ThịnhVõ Quốc030315108135

6.78.04.59.0CÐ ĐĐT 15ĐC28/05/97KhoaLương Minh030315125436

7.07.06.59.0CÐ ĐĐT 15ĐD08/05/96HậuĐỗ Thế030315135637

5.44.06.58.0
CÐ ĐĐT
15ĐTF

25/10/97ThiệnLê Minh030315140638

0.00.04.50.0CÐ ĐĐT 15ĐD27/08/97TùngLa Thanh030315143139

4.44.04.08.0CÐ ĐĐT 16A16/06/1997LượngĐỗ Nguyễn Hoàng030316105040

5.05.05.05.0CÐ ĐĐT 16F12/06/1998TríNguyễn Lương Gia030316157841

4.54.05.05.0CÐ NL 15A20/01/97NamHoàng Văn030415105542

4.85.04.55.0CÐ NL 15A29/06/96NhânTrần Điệu Trọng030415105943

5.55.06.06.0CÐ NL 15A12/05/97NhânTrần Nguyễn Thành030415106044

6.37.05.56.0CÐ NL 15A12/05/97TàiTrương Minh030415107445

3.04.02.50.0CÐ NL 15A18/03/96ThắngNguyễn Đức030415108346

5.56.05.05.0CÐ NL 15A03/11/97ThịnhVoòng Vũ Hoàng030415108747

5.04.05.58.0CÐ NL 15B19/05/97CườngThái Chí030415111748

4.64.05.54.0CÐ NL 15B23/11/97HiếuLê Trung030415113049

7.38.06.09.0CÐ NL 15B01/04/97ThôngVõ Đại Minh030415118750

0.00.05.00.0CÐ TH 14A26/04/1996HuyNguyễn Hoàng Gia030614102851

5.64.06.510.0CÐ TH 14B21/02/1996TínLê Thành030614118852

5.66.04.58.0CÐ TH 15PMB16/11/97HiểnNguyễn Phước030615113953

5.75.05.510.0CÐ TH 15PMB15/10/97TrungLâm Nguyễn Hiếu030615120454

6.57.05.58.0CÐ TH 15C19/09/97TúTrần Thanh030615131955

5.05.04.57.0CÐ TH 15D07/03/97HòaLý Bảo030615135856

5.87.04.07.0CÐ TH 16B31/12/1998HoàngChâu Thế030616117257

5.86.05.08.0CÐ TH 16B24/12/1997TânTrịnh Minh030616123458

6.16.05.59.0CÐ TH 16B15/01/1998UyênNguyễn Thị Thu030616125959

5.55.05.58.0CÐ TH 16C25/10/1998ThuậnVõ Minh030616136660

0.00.00.00.0CÐ TH 16C20/06/1998TiếnNguyễn Văn030616136961

0.00.00.00.0CÐ TH 16D12/11/1998PhátVũ Đình030616145862

5.55.06.06.0CÐ TH 16D01/08/1998PhướcNgô Duy030616146863

6.05.07.07.0CÐ CĐT 13B12/04/95MinhĐoàn Phạm Nhật030713112164

0.00.04.00.0CÐ CĐT 15A07/07/97TínThi Đại030715109165

5.56.05.05.0CÐ CĐT 16A25/09/97LộcNguyễn Phước030715103966

5.85.06.09.0CÐ CĐT 16B23/07/97BìnhTrương Huy030715112367

5.45.06.05.0CÐ CĐT 16B07/01/97MinhLê030715116368

7.07.06.59.0CÐ CĐT 16A17/07/1997SỹĐỗ Phú030716107369

0.00.00.00.0CÐ ĐTTT 16A18/08/1998KiênVũ Văn030816104470

0.00.00.00.0CÐ ĐTTT 16A01/08/1998MỹTrần Văn030816105871

5.25.05.07.0CÐ ĐTTT 16A10/12/1998TrânNguyễn Trần030816110572
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4.74.04.59.0CÐ ĐTTT 16A14/11/1997TríLê Đại030816110673

6.26.06.08.0CÐ ĐTTT 16B08/12/1998HưngNguyễn030816118574

5.86.05.08.0CÐ ĐTTT 16B17/02/1998VănNguyễn Đình030816125675

6.46.06.010.0CÐ ĐKTĐ 15B17/09/1996BảoNguyễn Như030914111276

5.96.05.09.0CÐ ĐKTĐ 15A05/07/97LợiHuỳnh Phước030915105577

5.25.05.07.0CÐ ĐKTĐ 15B08/11/97ViệtLê Xuân030915121578

5.86.05.56.0CÐ ĐKTĐ 15B03/01/97ViệtTrần Quốc030915121679

7.18.06.07.0CÐ TĐ 16A09/03/1998AnhĐỗ Tuấn030916100280

5.05.05.05.0CÐ TĐ 16A29/11/1997ĐứcVũ Đình030916102681

6.07.05.05.0CÐ TĐ 16A02/12/1998LànhVõ Văn030916105482

7.08.06.06.0CÐ TĐ 16A11/12/1998PhúLê Trọng030916106983

5.15.05.06.0CÐ TĐ 16A11/06/1998SangTrần Tấn030916107784

6.38.04.55.0CÐ TĐ 16A22/01/1998ThanhTrương Tấn030916108785

4.74.06.03.0CÐ TĐ 16A19/03/1998ThịnhLê Văn030916109686

0.00.00.00.0CÐ TĐ 16B13/09/1998DanhNguyễn Công030916112787

6.68.05.06.0CÐ TĐ 16B20/08/1998TiếnPhan Quốc030916121988

5.66.05.06.0CÐ TĐ 16B26/01/1998ToànNguyễn Danh030916122189

6.06.05.010.0CÐ TĐ 16B18/04/1998TrườngNguyễn Nhựt030916122590

GIÁO VIÊN BỘ MÔN
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